
STT Họ và tên Chức vụ
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số thẻ BHYT Số CMT/ CCCD Ngày cấp Số điện thoại Nơi ở

1 Nguyễn Văn Đông Hiệu trưởng 10/09/1975 CH 4 22 2096073705 022075009331 02/07/2021 0708380888 Hưng đạo - Đông Triều

2 Nguyễn Thị Hạnh Phó HT 06/07/1977 CH 4 22 2099004911 022177002645 01/08/2018 0982267820 Hồng Phong -Đông Triều

3 Lê Công Quyền Giáo viên 12/07/1966 CH 4 22 2096073980 030066016340 0365580182 Tràng An - Đông Triều

4 Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên 04/10/1978 CH 4 22 2000003672 022178009039 12/08/2021 0776426988 Đức Chính -Đông Triều

5 Lê Thị Nga Giáo viên 27/06/1980  CH 4 22 2004003307 022180004024 15/11/2019 0987603397 Đức Chính -Đông Triều

6 Triệu Thị Thanh Giáo viên 17/09/1980 CH 4 22 2004003314 022180001811 02/10/2021 0398903514 Tràng An - Đông Triều

7 Nguyễn Thị Kiều Hoa Giáo viên 12/04/1979 CH 4 22 2004003266 022179007741 12/08/2021 0901211178 Tràng An - Đông Triều

8 Nguyễn Thị Hồng Lê Giáo viên 26/09/1979 CH 4 22 2003003156 022179001690 10/04/2017 0779221632 Tràng An - Đông Triều

9 Dương Thanh Huyền Giáo viên 14/08/1981 CH 4 22 2007015753 022181003436 08/05/2021 0978134116 Tràng An - Đông Triều

10 Dương Thị Hiền Giáo viên 19/06/1985 CH 4 22 2209004120 022185003088 09/05/2021 0704155085 Đức Chính -Đông Triều

11 Nguyễn Thị Hùy Giáo viên 15/06/1989 CH 4 22 2211014582 022189003143 09/05/2021 0396926960 Tràng An - Đông Triều

12 Trần Thị Hà Giáo viên 09/09/1980 CH 4 22 2004007139 022180000182 23/07/2015 0387918595 P. Đông Triều - Đông Triều

13 Lê Hương Thảo Giáo viên 10/11/1988 CH 4 22 1204200035 024188001565 05/08/2020 0346778288 Đức Chính -Đông Triều

14 Phạm Ngọc Diệp Giáo viên 21/12/1992 CH 4 22 2214011614 036192013071 20/08/2021 0978029226 Đức Chính -Đông Triều

15 Ngô Thị Dung Giáo viên 01/05/1987 CH 4 22 2211011103 022187001060 25/04/2021 0902019646 Tràng An - Đông Triều

16 Lương Thị Lệ Trang Giáo viên 10/03/1992 CH 4 22 2214011587 022192002716 09/05/2021 0989720277 Đức Chính -Đông Triều

17 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 25/02/1990 CH 4 22 2215026649 022190003835 25/04/2021 0374601574 Tràng An - Đông Triều

18 Trần Thị Liên Giáo viên 06/09/1987 CH 4 22 2209024502 022187004602 09/11/2018 0395285325 Tràng An - Đông Triều

19 Trần Thị Hải Hà Giáo viên 06/04/1990 CH 4 22 2215011095 022190003173 06/07/2018 0963385239 Yên Đức -Đông Triều

20 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên 19/06/1990 CH 4 22 2216022881 022190004287 0974458368 Tràng An - Đông Triều

21 Bùi Thị Ngọc Anh Giáo viên 26/11/1990 CH 4 22 2216022882 022190002151 29/03/2021 0964441623 Đức Chính -Đông Triều

22 Võ Thị Thúy Hường Giáo viên 07/01/1982 022182011870 02/10/2021 0962325920 Tràng An - Đông Triều

23 Phạm Minh Thùy Nhân viên 24/10/1984 CH 4 22 2212006303 022184007685 25/04/2021 0985242410 Tràng An - Đông Triều

24 Nguyễn Thị Hường Nhân viên 15/04/1987 CH 4 22 2209012978 022187004576 09/05/2021 0399069135 Tràng An - Đông Triều

25 Hoàng Thị Thương Nhân viên 13/05/1992 CH 4 22 2220893273 022192010949 0397427703 Tràng An - Đông Triều

26 Nguyễn Minh Trang Giáo viên HĐ 31/12/1989 CH 4 22 2214011536 022189004285 12/08/2021 0969895766 Đức Chính -Đông Triều

27 Đỗ Đức Thành Bảo vệ 19/09/1954  2220986946 030054003501 25/04/2021 0983676632 Tràng An - Đông Triều

28 Nguyễn Thị Hoạt Vệ Sinh 10/10/1958 2221215869 022158000457 01/11/2016 Tràng An - Đông Triều

Nguyễn Văn Đông
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